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ĐỀ 4 

 

Bài 1: (1đ) Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa:  

a) 3 2x                                

b) 
3x y

y x
 

 

Bài 2: (3đ) Rút gọn các biểu thức 

a) A = 3. 2( 3)a  +  2( 1)a    với 1 < a < 3        

b) B = 2(4 )x – 2. 2( 8)x  + x   với x > 8 

c) 
72

1
:

15

102

13

217




















 

 

Bài 3: (4đ) Giải phương trình:     

a) 1x3)(2x 2   

b) 3 2 9 16 5x x x    

c) (x + 3) 01 x                 

d) 21682  xxx  

 

Bài 4: (2đ) Cho biểu thức  P = 

























 1

2

1

1
:

1

1 xxxxx

x
 

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức P xác định.    
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b) Rút gọn P                           

c) Tìm các giá trị của x để P < 0 
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ĐỀ 4 

Bài 1: (1đ) ĐKXĐ:   a) 
2

3
x              b)  x, y cùng dương hoặc cùng âm  

Bài 2: (3đ) 

a) A = 3. 2( 3)a  +  2( 1)a   với 1 < a < 3 

    A = 3 3a  + 1a  = 3(3 – a) + a – 1 = 9 – 3a + a – 1 = 8 – 2a (vì 1 < a < 3) 

b) B = 2(4 )x – 2. 2( 8)x  + x   với x > 8 

    B = x4  – 2 8x  + x = 4 + x – 2(x – 8) + x = 4 + x – 2x + 16 + x = 20 (vì x > 8) 

c)   
72

1
:

15

102

13

217
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= 
72

1
:
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5)1.(2

13

)13.7























 = 5)72).(72(   

Bài 3: (4đ) Giải phương trình:     

a)  1)32( 2  xx 









)5,1(132

)5,1(132
132

xxx

xxx
xx  ktm

x

x














3

4

2
 

    Vậy PT vô nghiệm. 

b)  3 2 9 16 5x x x      ĐK: x  0 

 3 6 4 5x x x    5x   x = 25 (TM)     Vậy S =  25                    

c)  (x + 3) 01 x            ĐK: x   1.  

Ta có: (x + 3) 01 x   


















1

3

01

03

x

x

x

x
 (loại x = -3).        Vậy: x = 1                       

d)  

 
24

24

2168

2

2







xx

xx

xxx

 

* Nếu 44404  xxxx   

ta có phương trình: 
60

24





x

xx
  

 phương trình vô nghiệm  

* Nếu xxxx  44404   

ta có pt:

1

22

24







x

x

xx

    

 thỏa mãn điều kiện 
Vậy phương trình có 1 nghiệm là x = 1    
 

 

Bài 4: (2đ)    

a)  ĐKXĐ: x > 0, x ≠ 1 
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          b) Rút gọn bt   P = 
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2

1

1
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    P = 
)1)(1(

21
:

)1(

1









xx

x

xx

x
= 

)1(

)1( 2





xx

x
 = 

x

x 1
 với x > 0, x ≠ 1 

          c) Tìm x                                                      

                          P < 0   
x

x 1
 < 0   x – 1 < 0 (vì 0x )   x < 1  

                            Kết hợp đk  0 < x < 1 thì  P > 0 

 


